
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /XMCP-ĐT&QLTS Quang Hanh, ngày        tháng  04 năm 2026 

V/v Báo giá cung cấp dụng cụ, vật tư và hóa chất tiêu 

hao năm 2026 

 

 

Kính gửi: Quý Nhà thầu. 
 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau 

TT 
Tên hàng hóa/nội 

dung công việc 

Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu 

kỹ thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

Tiến độ 

cung 

cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Viên trợ nghiền 
HMPA 40, 9 phần Cellulo + 1 phần 

sáp 
Kg 18 

60  ngày 

kể từ 

ngày ký 

kết hợp 

đồng  

2 Cát tiêu chuẩn TCVN 
TCVN 6227:1996, CENEN 196-1, 

ISO 679. NET: 1350G + 5 
Tấn 4 

3 Bình tỉ trọng MIC - 311 - 0 - 02 Cái  2 

4 

Mẫu than chuẩn: loại 

50gam/lọ Q~6400-

7000 kcal/kg, V~ 5-20 

%, A~ 10-25 %) 

Theo mẫu QC Lọ  2 

5 
Mẫu xi măng tiêu 

chuẩn Blaine 
Theo mẫu QC Hộp 2 

6 Giấy lọc Blaine 
12,8mm (1000chiếc/hộp)/theo mẫu 

QC 
Hộp 15 

7 Khuôn Le chatelier 
Matest E066/D=30mm, 

L=150±2mm/Tương đương/EU,Anh 
Cái  10 

8 Đồng hồ bấm giây   Cái  2 

9 Xe Đạp Mini lấy mẫu   Cái  2 

10 
Thiết bị đo nhiệt độ, 

độ ẩm điện tử 

 - Hãng ISOLAB(Đức) 

 - Kích thước: 109x70x19mm 

 - Màn hình hiển thị kép nhiệt độ và 

độ ẩm 

 - Phạm vi đo độ ẩm: 10% RH - 99% 

RH 

 - Độ chính xác độ ẩm:  ±1% RH  

 - Phạm vi đo nhiệt độ: -50°C đến 

+70°C  

 - Độ chính xác nhiệt độ: ±0.1°C 

Cái  2 

11 

CARRIER ROLLER 

(ERECTION SPARE) 

C-120 

C-120 Cái  10 

Số và ký hiệu: 419/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 01/04/2026
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TT 
Tên hàng hóa/nội 

dung công việc 

Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu 

kỹ thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

Tiến độ 

cung 

cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

12 Cân xác định hàm ẩm AMB - 50 Cái  1 

13 
Cân kỹ thuật GX - 

2000 
GX - 2000 Cái  1 

14 Cáp điện Loại 4 lõi 3x35 + 1x16 Mét  200 

15 Dây điện Loại 4x4 Mét  30 

16 Vỏ tủ điện Loại 500x700 Cái  1 

17 Aptomat Loại 3 pha 100A Panasonic Cái  1 

18 Aptomat Loại 3 pha 25A Panasonic Cái  5 

19 Ống kẽm 
Đường kính 60mm, độ dày 1mm, cây 

dài 6 mét 
Cây 6 

20 Bộ chìa lục giác 
Bộ 9 chìa, đầu tròn, làm bằng thép 

không gỉ 
Bộ 2 

21 Bộ cờ lê vòm miệng  Bộ 14 cái từ 8-24mm Bộ  1 

22 Bộ tua vít  
Loại 4 cạnh, 2 cạnh đầu nam châm, 6 

chi tiết 
Bộ 1 

23 Ethylen glycol CH3COCH3 Lít 30 

24 Hydroxit Kali KOH Kg 3 

25 Kali xyanua KCN Kg 1 

26 

Ống chuẩn 

Ammonium 

Thiocyanate 

NH4SCN 0,1N Ống 2 

27 
Bát nhôm dùng cho 

phòng thí nghiệm 
  Cái 20 

28 Quả bóp cao su Loại 90ml Quả 5 

29 
Ca đong nhựa có chia 

vạch 
Loại 1000ml Cái 5 

30 
Ca đong nhựa có chia 

vạch 
Loại 500ml Cái 5 

31 Chén Ni ken 
V=50ml, Ømiệng=35mm, 

Øđáy=16cm, h=17mm 
Cái 2 

32 
Nắp chai thủy tinh 

trung tính  
GL45 Cái 20 

33 
Bếp gia nhiệt (Heating 

Plate) 1 vị trí 

 - Hãng VELP (Italia) 

 - Model: REC 

 - Kích thước: 203x94x344 

 - Công suất 800W 

 - Điện áp sử dụng 220 - 240V 

 - Điều chỉnh được nhiệt độ, dẫn 

nhiệt độ làm việc từ nhiệt độ phòng 

đến 600 độ C, có màn hình hiển thị 

giá trị đo nhiệt độ, mặt bếp bằng sứ 

hoặc chất liệu tương đương, chống ăn 

mòn hóa học. 

Cái 1 

2. Điều kiện thanh toán 

Số và ký hiệu: 419/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 01/04/2026
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Bên mời thầu sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu cho Nhà thầu bằng 

chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày Bên mời thầu nhận 

được bản gốc các chứng từ. 

II. Nội dung đề nghị Quý Nhà thầu báo giá 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Nhà 

thầu báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá 

TT 
Tên hàng 

hóa 

Quy cách/yêu 

cầu kỹ 

thuật/Chỉ tiêu 

kỹ thuật 

Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

Tiến độ 

cung 

cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) 

1        

2        

 Tổng cộng      

 Thuế GTGT      

 Tổng cộng giá trị sau thuế      

2. Điều kiện thanh toán:……………………. 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi bản gốc hoặc bản scan cho Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả trước 10h00, ngày 07/04/2026 theo địa chỉ dưới đây:  

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, Quốc lộ 18A, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh. 

- Người nhận: Nguyễn Lan Phương, Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản. SĐT: 

0349337866. Email: Phuongnl13@viettel.com.vn 

- ĐT: 02033. 721.996  Fax: 02033.714.605. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./. 

Nơi nhận:                                
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, ĐT&QLTS. Phương02. 

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Số và ký hiệu: 419/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 01/04/2026
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm




